
STT MSSV HỌ TÊN CK TK

BT1 BT2 BT3 BT + A B A+B 40% 100%

1 71100064 Huỳnh Kim Vân     Anh        7 8 x 8 0,5 6,5 1,2 7,5 4 6,5
2 71100152 Trần Thị Tú       Anh        6 8 x 8 0,5 3,5 1,4 5 5,5 6,5
3 71100322 Võ Nguyễn Thanh   Bình       5 x 5 0,5 6,5 1 7,5 8 7,5
4 71100333 Hồng Bữu          Bữu        7 9 x 9 0,5 8 1,4 9,5 9,5 10
5 71100346 Vũ Mộng           Cầm        6 6 x 6 0,5 5,5 1,2 6,5 5,5 6,5
6 71100772 Đỗ Trí            Đăng       5 6 x 6 0,5 6 1 7 8 7,5
7 71100874 Nguyễn Thành      Đức        5 6 x 6 0,5 4 0,8 5 7 6,5
8 71100953 Trần Minh         Hào        5 5 x 5 0,5 3 0,4 3,5 4,5 4,5
9 71100971 Ngô Tùng          Hải        7 7 x 7 0,5 3,5 1,4 5 7,5 7

10 71101080 Đoàn Văn          Hiến       
11 71101136 Đổ Thị Minh       Hiền       9 x 9 0,5 8 0,6 8,5 2,5 6,5
12 71101240 Nguyễn Huy        Hoàng      6 6 0 2,5 0,8 3,5 1,5 3
13 71101386 Trần Đức          Huy        6 x 6 0,5 4 1,2 5 6 6
14 71101841 Nguyễn Ngọc Khánh Linh       3 5 x 5 0,5 4,5 1,2 5,5 2 4,5
15 71101853 Phạm Thùy         Linh       4 x 4 0,5 6 1 7 2 5
16 71101942 Lê Văn            Lộc        6 8 x 8 0,5 5,5 1,2 6,5 7 7,5
17 71007185 Nguyễn Đức Minh 0 0 5 1,6 6,5 6 5
18 71102299 Nguyễn Bá Khôi    Nguyên     3 6 x 6 0,5 2 1,8 4 3,5 4,5
19 71102332 Nguyễn Hữu        Nguyện     4 7 x 7 0,5 6,5 1,4 8 4,5 7
20 71102408 Trần Đình         Nhật       0 0 4 1 5 4,5 4
21 71102591 Châu Nguyên       Phúc       3 8 x 8 0,5 7 1,4 8,5 8,5 9
22 71102622 Phạm Minh         Phúc       5 x 5 0,5 3,5 1 4,5 4,5 5
23 71102628 Trương Quý        Phúc       7 7 x 7 0,5 8 1,2 9 6,5 8
24 71102699 Văn Thị Ngọc      Phượng     4 8 x 8 0,5 2 1 3 5 5,5
25 71103150 Phan Thị Diễm     Thanh      7 9 x 9 0,5 8 1,8 10 6,5 9
26 71103245 Đặng Minh         Thảo       5 5 0 4 1,4 5,5 5,5 5,5
27 71103263 Trần Mai Thanh    Thảo       5 x 5 0,5 5 0,4 5,5 5,5 6
28 71103395 Hoàng Quốc        Thịnh      3 6 x 6 0,5 6,5 1,2 7,5 6 7
29 71103516 Bùi Thị Minh      Thùy       5 6 x 6 0,5 4 1,4 5,5 3,5 5,5
30 71103540 Trần Anh          Thư        2 7 x 7 0,5 5,5 0,6 6 5,5 6,5
31 71103739 Trần Thị Bảo      Trang      4 8 x 8 0,5 7 1,2 8 8,5 8,5
32 71103743 Lâm Quang         Tráng      6 x 6 0,5 7 1,8 9 7 8
33 71104185 Nguyễn Thị Thùy   Vân        4 4 0 3 1,8 5 6 5
34 K1104109 Nguyễn Hoàng      Tùng       x 0 0,5 1 0,8 2 2 2
35 70800209 Trần Đức          Chương     3 5 x 5 0,5 4,5 0,8 5,5 6,5 6,5
36 70802094 Nguyễn Văn        Thiệu      0 0 1,5 0,6 2 1

Tỷ lệ rớt 22%
mean 4,9 6,5 5,7 0,4 4,9 1,1 6,1 5,5 5,9
stdev 1,6 1,5 2,5 0,2 2,0 0,4 2,1 2,0 2,1
max 7,0 9,0 9,0 0,5 8,0 1,8 10,0 9,5 10,0
min 2,0 4,0 0,0 0,0 1,0 0,4 2,0 1,5 0,2
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